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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA  
 

Số: 93/2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Sơn La, ngày 03 tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định cụ thể địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên  

không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 

năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 

tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ 

chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 

định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

Căn cứ Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo 

dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

UBND ban hành Quyết định quy định cụ thể địa bàn đối với học sinh, học 

viên không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định cụ thể địa bàn đối với học sinh, học viên không thể 

đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh được hưởng chính sách 

theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ 

2. Đối tượng áp dụng 
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a) Học sinh bán trú của cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng điều kiện quy 

định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP. 

b) Học viên bán trú theo học chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.  

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.  

Điều 2. Quy định địa bàn làm căn cứ xác định học sinh, học viên không thể 

đi đến trường và trở về nhà trong ngày 

1. Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo dục 

phổ thông (hoặc điểm trường) thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:   

Nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên 

đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn 

phải qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá. 

2. Học sinh trung học phổ thông đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông   

Nhà ở xa trường từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại 

khó khăn phải qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá.  

3. Học viên bán trú đang học tại cơ sở giáo dục thường xuyên mà bản thân 

và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn   

Nhà ở xa nơi học tập từ 7 km trở lên đối với học viên học chương trình 

giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, 10 km trở lên đối với học viên học 

chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc địa hình cách 

trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua 

vùng sạt lở đất, đá. 

(Chi tiết địa bàn phụ lục kèm theo) 

 Điều 3. Điều khoản thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 9 năm 2025.  

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám 

đốc các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Đình Việt  
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PT

 Sô
ng

 M
ã 2

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 2
3 k

m 
 

11
03

 
Bả

n P
ọn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 2

7 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 2
4 k

m 
 

11
04

 
Bả

n B
an

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 Y

ên
 H

ưn
g 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Y

ên
 H

ưn
g 9

,5 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 2

9 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 2
6 k

m 
 

11
05

 
Bả

n N
à L

ằn
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Y
ên

 H
ưn

g 9
,5 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 3
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 2

8 k
m 

 
11

06
 

Bả
n P

ao
 H

á 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Y

ên
 H

ưn
g 1

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 3
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 2

8 k
m 

 
11

07
 

Bả
n T

in 
Tiế

n 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 Y

ên
 H

ưn
g 6

,5 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Y
ên

 H
ưn

g 1
4 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 3

7 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 67
 km

 
 

11
08

 
Bả

n N
à L

uồ
ng

 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 43

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 43
 km

 
 

11
09

 
Bả

n T
en

 Ư
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 45
,5 

km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 45
,5 

km
 

 
11

10
 

Bả
n C

át 
Đứ

a 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 50

,5 
km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 50

,5 
km

 
 

11
11

 
Bả

n H
ải 

Hư
ng

 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

 
III

 
 

 
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 1
00

 km
 

 
11

12
 

Bả
n Y

ên
 H

ưn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
 

III
 

 
 

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Tỉn
h 1

00
 km

 
 

11
13

 
Bả

n S
uố

i Q
ua

nh
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
&T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n 1

4 k
m 

 
 

11
14

 
Bả

n K
hò

 H
ồn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

&T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 1
6 k

m 
 

 
11

15
 

Bả
n T

ân
 Th

àn
h 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
&T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n 1

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 1
40

 km
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11
16

 
Bả

n D
úp

 K
én

 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

&T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 1
8 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Vâ
n H

ồ 3
6 k

m 
 

11
17

 
Bả

n N
à S

àn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
&T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n 2

1 k
m 

 
 

11
18

 
Bả

n S
a L

ai 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

&T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 2
5 k

m 
 

 
11

19
 

Bả
n N

ặm
 D

ên
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n  
8 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n  
10

 km
 

 
 

11
20

 
Bả

n P
ha

 Lu
ôn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
-T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n  

8,5
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n  
10

,5 
km

 
 

 
11

21
 

Bả
n S

uố
i T

hín
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 1
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 1
2 k

m 
 

 
11

22
 

Bả
n P

ha
 Lu

ôn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 25
 km

 
 

 
11

23
 

Bả
n K

hò
 H

ồn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 40
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 4

2 k
m 

 
11

24
 

Bả
n T

ân
 Th

àn
h 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 44
 km

 
 

 
11

25
 

Bả
n N

à S
àn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 45

 km
 

 
 

11
26

 
Bả

n S
uố

i Q
ua

nh
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 46
 km

 
 

 
11

27
 

Bả
n S

a L
ai 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 47
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 4

9 k
m 

 
11

28
 

Bả
n D

úp
 K

én
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 50
 km

 
 

 
11

29
 

Bả
n N

ặm
 D

ên
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 50
 km

 
 

 
11

30
 

Bả
n K

hò
 H

ồn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

90
 km

 
 

 
11

31
 

Bả
n P

ha
 Lu

ôn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 3
0 k

m 
 

 
11

32
 

Bả
n K

hò
 H

ồn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 3
5 k

m 
 

 
11

33
 

Bả
n T

ân
 Th

àn
h 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 3
9 k

m 
 

 
11

34
 

Bả
n N

à S
àn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 4

0 k
m 

 
 

11
35

 
Bả

n S
uố

i Q
ua

nh
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 4
1 k

m 
 

 
11

36
 

Bả
n S

a L
ai 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 4
2 k

m 
 

 
11

37
 

Bả
n D

úp
 K

én
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 4
5 k

m 
 

 
11

38
 

Bả
n N

ặm
 D

ên
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 4
5 k

m 
 

 
11

39
 

Bả
n K

hò
 H

ồn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 V

ân
 H

ồ 3
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Vâ
n H

ồ 3
1 k

m 
 

11
40

 
Bả

n S
uố

i Q
ua

nh
 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 V

ân
 H

ồ 3
3 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Vâ
n H

ồ 3
3 k

m 
 

11
41

 
Bả

n D
úp

 K
én

 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 V
ân

 H
ồ 3

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u  
52

km
 

 
11

42
 

Bả
n S

a L
ai 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 V

ân
 H

ồ 3
6 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Vâ
n H

ồ 3
6 k

m 
 

11
43

 
Bả

n N
ặm

 D
ên

 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

hiề
ng

 X
uâ

n 8
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

hiề
ng

 X
uâ

n 8
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 V
ân

 H
ồ 3

8 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Vâ

n H
ồ 3

8 k
m 

 
11

44
 

Bả
n T

ân
 Th

àn
h 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
hiề

ng
 X

uâ
n 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
hiề

ng
 X

uâ
n 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 V

ân
 H

ồ 3
8 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Vâ
n H

ồ 3
8 k

m 
 

11
45

 
Bả

n N
à S

àn
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
hiề

ng
 X

uâ
n 1

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
hiề

ng
 X

uâ
n 1

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 V

ân
 H

ồ 4
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Vâ
n H

ồ 4
5 k

m 
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11
46

 
Bả

n N
ậm

 D
ên

 
Xã

 C
hiề

ng
 Sơ

n 
III

 
 

 
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 5
2k

m 
 

11
47

 
Bả

n S
ò L

ườ
n 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S M

ườ
ng

 Sa
ng

 8 
km

 
 

 
 

11
48

 
Bả

n S
ò L

ườ
n 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 8
,5 

km
 

 
 

 
11

49
 

Tiể
u k

hu
 8 

Xã
 C

hiề
ng

 Sơ
n 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 7
 km

 
 

 
 

11
50

 
Bả

n C
ha

n C
hiề

ng
 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
51

 
Bả

n H
ùn

 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

52
 

Bả
n K

iến
g 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
53

 
Bả

n N
ặm

 Lu
ôn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
54

 
Bả

n Q
uỳ

nh
 N

am
 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
55

 
Bả

n S
ài 

Lư
ơn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

56
 

Bả
n S

y 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

57
 

Bả
n T

on
g C

hiê
ng

 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

58
 

Bả
n T

on
g T

ải 
A 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
59

 
Bả

n T
on

g T
ải 

B 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
60

 
Bả

n Y
ên

 B
ình

 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
61

 
Bả

n B
ó Q

uỳ
nh

 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

62
 

Bả
n B

úc
 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

11
63

 
Bả

n C
an

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

64
 

Bả
n C

ao
 Sơ

n 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

65
 

Bả
n N

on
g B

ình
 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

11
66

 
Bả

n N
on

g S
ơn

 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

67
 

Bả
n N

hấ
t B

ó L
ạn

h 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

68
 

Bả
n P

há
t N

am
 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

11
69

 
Bả

n Q
uỳ

nh
 Tá

m 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

70
 

Bả
n T

à Đ
ứn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

71
 

Bả
n T

ân
 Lậ

p 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

72
 

Bả
n T

rạm
 C

ầu
 

Xã
 C

hiề
ng

 Su
ng

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

11
73

 
Bả

n Y
ên

 B
ình

 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 13

2 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 13
2 k

m 
 

11
74

 
Bả

n N
ặm

 Lu
ôn

g 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 14

0 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 14
0 k

m 
 

11
75

 
Bả

n Y
ên

 B
ình

 
Xã

 C
hiề

ng
 Su

ng
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Tỉn
h 3

0 k
m 
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11
76

 
Bả

n Y
ên

 B
ình

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

ò N
òi 

28
 km

 
 

 
11

77
 

Bả
n T

on
g T

ải 
B 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
ò N

òi 
35

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mư

ờn
g L

a 3
0 k

m 
 

11
78

 
Bả

n N
ặm

 Lu
ôn

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

ò N
òi 

38
 km

 
 

 
11

79
 

Bả
n C

an
g M

ườ
ng

 
Xã

 Đ
oà

n k
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 18
 km

 
 

 
11

80
 

Bả
n Đ

en
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 18

 km
 

 
 

11
81

 
Bả

n H
ỏm

 Lợ
i 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 18

 km
 

 
 

11
82

 
Bả

n N
à C

à 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 18
 km

 
 

 
11

83
 

Bả
n N

ặm
 B

ôn
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 18

 km
 

 
 

11
84

 
Bả

n P
on

 C
hằ

m 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 18
 km

 
 

 
11

85
 

Bả
n T

en
 H

ịa 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 18
 km

 
 

 
11

86
 

Bả
n C

hiề
ng

 Đ
en

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

87
 

Bả
n H

uổ
i H

ài 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mư

ờn
g L

a 3
5 k

m 
 

11
88

 
Bả

n K
iến

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

89
 

Bả
n P

hư
ờn

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

90
 

Bả
n Q

uỳ
nh

 N
am

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

91
 

Bả
n S

ài 
Lư

ơn
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
92

 
Bả

n S
y 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
93

 
Bả

n T
on

g C
hiê

ng
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 38

 km
 

 
 

11
94

 
Bả

n T
on

g T
ải 

A 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
 

 
11

95
 

Bả
n T

on
g T

ải 
B 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Ma
i S

ơn
 25

 km
 

 
11

96
 

Bả
n Y

ên
 B

ình
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 38
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Ma
i S

ơn
 25

 km
 

 
11

97
 

Bả
n B

ó Q
uỳ

nh
 

Xã
 Đ

oà
n k

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

11
98

 
Bả

n B
úc

 
Xã

 Đ
oà

n k
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
11

99
 

Bả
n C

an
g 

Xã
 Đ

oà
n k

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

12
00

 
Bả

n C
ao

 Sơ
n 

Xã
 Đ

oà
n k

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

12
01

 
Bả

n N
on

g B
ình

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
12

02
 

Bả
n N

on
g S

ơn
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

12
03

 
Bả

n N
hấ

t B
ó L

ạn
h 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

12
04

 
Bả

n P
há

t N
am

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
12

05
 

Bả
n Q

uỳ
nh

 Tá
m 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

44 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025



12
06

 
Bả

n T
à Đ

ứn
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

12
07

 
Bả

n T
ân

 Lậ
p 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hu
 V

ăn
 Th

ịnh
 41

 km
 

 
 

12
08

 
Bả

n T
rạm

 C
ầu

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

 V
ăn

 Th
ịnh

 41
 km

 
 

 
12

09
 

Bả
n N

à G
iàn

g 2
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 4

2 k
m 

 
 

12
10

 
Bả

n Đ
ồn

g G
iăn

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 4
4 k

m 
 

 
12

11
 

Bả
n B

ó Q
uỳ

nh
 

Xã
 Đ

oà
n k

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

12
 

Bả
n B

úc
 

Xã
 Đ

oà
n k

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

13
 

Bả
n C

an
g 

Xã
 Đ

oà
n k

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

14
 

Bả
n C

ao
 Sơ

n 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
15

 
Bả

n C
ha

n C
hiề

ng
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

16
 

Bả
n C

hiề
ng

 Đ
en

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
17

 
Bả

n H
ùn

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
18

 
Bả

n H
uổ

i H
ài 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
19

 
Bả

n K
iến

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
20

 
Bả

n N
ặm

 Lu
ôn

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

21
 

Bả
n N

on
g B

ình
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

22
 

Bả
n N

on
g S

ơn
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

23
 

Bả
n N

hấ
t B

ó L
ạn

h 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
24

 
Bả

n P
há

t N
am

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
25

 
Bả

n P
hư

ờn
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

26
 

Bả
n Q

uỳ
nh

 N
am

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
27

 
Bả

n Q
uỳ

nh
 Tá

m 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
28

 
Bả

n S
ài 

Lư
ơn

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
29

 
Bả

n S
y 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

30
 

Bả
n T

à Đ
ứn

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
31

 
Bả

n T
ân

 Lậ
p 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

32
 

Bả
n T

on
g C

hiê
ng

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
33

 
Bả

n T
on

g T
ải 

A 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 2

5 k
m 

 
 

12
34

 
Bả

n T
on

g T
ải 

B 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

35
 

Bả
n T

rạm
 C

ầu
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025 45



12
36

 
Bả

n Y
ên

 B
ình

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 2
5 k

m 
 

 
12

37
 

Bả
n C

an
g M

ườ
ng

 
Xã

 Đ
oà

n k
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 3

8 k
m 

 
 

12
38

 
Bả

n Đ
en

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 3

8 k
m 

 
 

12
39

 
Bả

n H
ỏm

 Lợ
i 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
8 k

m 
 

 
12

40
 

Bả
n N

à C
à 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
8 k

m 
 

 
12

41
 

Bả
n N

ặm
 B

ôn
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
8 k

m 
 

 
12

42
 

Bả
n P

on
 C

hằ
m 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
8 k

m 
 

 
12

43
 

Bả
n T

en
 H

ịa 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 3

8 k
m 

 
 

12
44

 
Bả

n S
uố

i B
a 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S T
ân

 Lậ
p (

cấp
 TH

CS
) 4

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 25
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 2

7 k
m 

 
12

45
 

Bả
n S

uố
i N

gõ
a 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 27

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 2
9 k

m 
 

12
46

 
Bả

n S
uố

i K
hu

a 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 28
 km

 
 

 
12

47
 

Bả
n S

ằm
 N

ằm
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 29

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 3
1 k

m 
 

12
48

 
Bả

n L
òn

g H
ồ 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 40

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 4
2 k

m 
 

12
49

 
Bả

n T
à L

ại 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 40
,5 

km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 4
2,5

 km
 

 
12

50
 

Bả
n N

à C
ạn

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 42
 km

 
 

 
12

51
 

Bả
n P

ãi 
Mõ

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 42
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 4

4 k
m 

 
12

52
 

Bả
n N

on
g C

ụt 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 43
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 4

5 k
m 

 
12

53
 

Bả
n N

à G
iăn

g 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S Q
uy

 H
ướ

ng
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S Q
uy

 H
ướ

ng
  1

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 45
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 4

7 k
m 

 
12

54
 

Bả
n T

à L
ọt 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 45

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 4
7 k

m 
 

12
55

 
Bả

n S
uố

i M
õ 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 50

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 5
2 k

m 
 

12
56

 
Bả

n C
hiề

ng
 K

hò
ng

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

ĐB
KK

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S Q
uy

 H
ướ

ng
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 51
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 5

3 k
m 

 
12

57
 

Bả
n B

ến
 Tr

ai 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

ĐB
KK

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S Q

uy
 H

ướ
ng

 4 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S Q

uy
 H

ướ
ng

  8
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 54

 km
 

 
 

12
58

 
Bả

n N
à G

iàn
g 2

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 55
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 5

7 k
m 

 
12

59
 

Bả
n S

uố
i M

õ 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 B
ú 1

58
 km

 
 

 
12

60
 

Bả
n T

on
g T

ải 
B 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
70

 km
 

 
 

12
61

 
Bả

n N
on

g C
ụt 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 11

 km
 

 
 

12
62

 
Bả

n P
ái 

Mõ
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 13

 km
 

 
 

12
63

 
Bả

n T
à L

ại 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
ập

 13
 km

 
 

 
12

64
 

Bả
n L

òn
g H

ồ 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
ập

 15
 km

 
 

 
12

65
 

Bả
n T

à L
ọt 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 16

 km
 

 
 

46 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025



12
66

 
Bả

n N
à C

ạn
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 18

 km
 

 
 

12
67

 
Bả

n S
uố

i M
õ 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 21

 km
 

 
 

12
68

 
Bả

n C
hiề

ng
 K

hò
ng

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

ĐB
KK

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 38

 km
 

 
 

12
69

 
Bả

n S
uố

i B
a 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 40

 km
 

 
 

12
70

 
Bả

n B
ến

 Tr
ai 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
ĐB

KK
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
ập

 41
 km

 
 

 
12

71
 

Bả
n N

à G
iàn

g 2
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 43

 km
 

 
 

12
72

 
Bả

n N
à G

iăn
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 48

 km
 

 
 

12
73

 
Bả

n T
há

ng
 5-

C5
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tô

 H
iệu

 16
8 k

m 
 

 
12

74
 

Bả
n S

uố
i B

a 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 2
0 k

m 
 

 
12

75
 

Bả
n S

uố
i K

hu
a 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S N

à M
ườ

ng
 (c

ấp
 TH

) 6
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 2
3 k

m 
 

 
12

76
 

Bả
n S

ằm
 N

ằm
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S N

à M
ườ

ng
 (c

ấp
 TH

) 6
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 2
4 k

m 
 

 
12

77
 

Bả
n L

òn
g H

ồ 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 3
5 k

m 
 

 
12

78
 

Bả
n T

à L
ại 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 3

5 k
m 

 
 

12
79

 
Bả

n N
à C

ạn
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 3

7 k
m 

 
 

12
80

 
Bả

n P
ái 

Mõ
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 3

7 k
m 

 
 

12
81

 
Bả

n N
on

g C
ụt 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 3

8 k
m 

 
 

12
82

 
Bả

n N
à G

iăn
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 4

0 k
m 

 
 

12
83

 
Bả

n T
à L

ọt 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S T

ân
 Lậ

p (
cấp

 TH
CS

) 1
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 4

0 k
m 

 
 

12
84

 
Bả

n S
uố

i M
õ 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 4

5 k
m 

 
 

12
85

 
Bả

n C
hiề

ng
 K

hò
ng

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

ĐB
KK

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S T
ân

 Lậ
p (

cấp
 TH

CS
) 7

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 4
6 k

m 
 

 
12

86
 

Bả
n B

ến
 Tr

ai 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

ĐB
KK

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S T

ân
 Ph

on
g 7

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S T
ân

 Ph
on

g 7
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 4

9 k
m 

 
 

12
87

 
Bả

n N
à G

iàn
g 2

 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
0 k

m 
 

 
12

88
 

Bả
n S

uố
i N

gõ
a 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 V
ân

 H
ồ 1

8 k
m 

 
 

12
89

 
Bả

n S
uố

i B
a 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 V
ân

 H
ồ 2

6 k
m 

 
 

12
90

 
Bả

n B
ó H

oi 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S T

ân
 Lậ

p (
cấp

 TH
CS

) 4
7 k

m 
 

 
 

12
91

 
Bả

n C
hiề

ng
 C

an
g 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
II 

 
 

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 4

4 k
m 

 
12

92
 

Bả
n T

ân
 C

a 
Xã

 Đ
oà

n K
ết 

I 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S N

à M
ườ

ng
 (c

ấp
 TH

) 6
 km

 
 

 
 

 
12

93
 

Bả
n T

ườ
ng

 C
hu

ng
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 3
0 k

m 
 

12
94

 
Bả

n T
hố

ng
 N

hấ
t 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
I 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S N
à M

ườ
ng

 (c
ấp

 TH
) 6

 km
 

 
 

 
 

12
95

 
Bả

n X
am

 Ta
 

Xã
 Đ

oà
n K

ết 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 3
0 k

m 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025 47



12
96

 
Bả

n X
a 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 1
80

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

80
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

& 
TH

PT
 N

gu
yễ

n D
u 1

30
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 48

 km
 

 
12

97
 

Bả
n P

hiê
ng

 Lư
ơn

g 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
  P

hù
 Y

ên
 40

 km
 

 
 

12
98

 
Bả

n S
uố

i C
áy

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S S
uố

i B
au

 10
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S S

uố
i B

au
 10

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 1
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 24

 km
 

 
12

99
 

Bả
n S

uố
i C

áy
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S S

uố
i B

au
 10

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S S
uố

i B
au

 10
 km

 
 

 
 

13
00

 
Bả

n S
uố

i B
au

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 2
0 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 33

 km
 

 
13

01
 

Bả
n S

uố
i C

hè
o 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 2

1 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Ph

ù Y
ên

 34
 km

 
 

13
02

 
Bả

n S
uố

i C
há

t 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S S
uố

i B
au

 4 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S S

uố
i B

au
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 2
2 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 35

 km
 

 
13

03
 

Bả
n S

uố
i T

hịn
h 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S S

uố
i B

au
 7,

5 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S S
uố

i B
au

 7,
5 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 2

2 k
m 

 
 

13
04

 
Bả

n P
ưn

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S  
Sậ

p X
a 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S  
Sậ

p X
a 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 2
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 34

 km
 

 
13

05
 

Bả
n S

uố
i B

au
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 2

5 k
m 

 
 

13
06

 
Bả

n H
iền

 G
iàn

g 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S S
uố

i B
au

 7 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S S

uố
i B

au
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 2
6 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

  B
ắc 

Yê
n 1

8 k
m 

 
13

07
 

Bả
n N

à L
ạy

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 3
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 44

 km
 

 
13

08
 

Bả
n P

hiê
ng

 Lư
ơn

g 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S  
Sậ

p X
a 4

,5 
km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 3
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 48

 km
 

 
13

09
 

Bả
n X

a 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 3
5 k

m 
 

 
13

10
 

Bả
n G

iàn
g 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S  

Sậ
p X

a 7
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S  

Sậ
p X

a 7
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 3

8 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Ph

ù Y
ên

 51
 km

 
 

13
11

 
Bả

n S
uố

i C
há

t 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 12
  k

m 
 

 
13

12
 

Bả
n N

họ
t 1

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 12
 km

 
 

 
13

13
 

Bả
n N

họ
t 2

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 13
 km

 
 

 
13

14
 

Bả
n S

uố
i C

áy
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 22

 km
 

 
 

13
15

 
Bả

n S
uố

i T
hịn

h 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 27
 km

 
 

 
13

16
 

Bả
n H

iền
 G

iàn
g 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 28

 km
 

 
 

13
17

 
Bả

n S
uố

i C
há

t 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 G
ia 

Ph
ù 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 28
 km

 
 

 
13

18
 

Bả
n S

uố
i H

iền
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 28

 km
 

 
 

13
19

 
Bả

n S
uố

i C
áy

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

 G
ia 

Ph
ù 9

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 G

ia 
Ph

ù 7
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 30

 km
 

 
 

13
20

 
Bả

n S
uố

i C
hè

o 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 30
 km

 
 

 
13

21
 

Bả
n P

ưn
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
  G

ia 
Ph

ù 3
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S  

Hu
y H

ạ 2
7 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 35

 km
 

 
 

13
22

 
Bả

n N
à L

ạy
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 37

 km
 

 
 

13
23

 
Bả

n P
ưn

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 37
 km

 
 

 
13

24
 

Bả
n G

iàn
g 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù y

ên
 40

 km
 

 
 

13
25

 
Bả

n X
a 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 40

 km
 

 
 

48 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025



13
26

 
Bả

n N
à L

ạy
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 42

 km
 

 
 

13
27

 
Bả

n P
hiê

ng
 Lư

ơn
g 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 45

 km
 

 
 

13
28

 
Bả

n X
a 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 45

 km
 

 
 

13
29

 
Bả

n G
iàn

g 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 48
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Tỉn
h 1

20
 km

 
 

13
30

 
Bả

n N
họ

t 1
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 4
3 k

m 
 

 
13

31
 

Bả
n N

họ
t 2

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 4

3 k
m 

 
 

13
32

 
Bả

n S
uố

i C
áy

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 Ti
ểu

 họ
c S

uố
i T

ọ 4
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 4
3 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Tỉn
h 1

20
 km

 
 

13
33

 
Bả

n S
uố

i B
au

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 4

5 k
m 

 
 

13
34

 
Bả

n S
uố

i C
hè

o 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 4
6 k

m 
 

 
13

35
 

Bả
n S

uố
i H

iền
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 G

ia 
Ph

ù 7
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 4

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 1
20

 km
 

 
13

36
 

Bả
n S

uố
i C

há
t 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S S

uố
i B

au
 4 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S S
uố

i B
au

 7 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 4

7 k
m 

 
 

13
37

 
Bả

n S
uố

i T
hịn

h 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 4

7 k
m 

 
 

13
38

 
Bả

n H
iền

 G
iàn

g 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 5

1 k
m 

 
 

13
39

 
Bà

n P
ưn

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 5

7 k
m 

 
 

13
40

 
Bả

n G
iàn

g 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 6

3 k
m 

 
 

13
41

 
Bả

n X
a 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 6
5 k

m 
 

 
13

42
 

Bả
n N

à L
ạy

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 6

7 k
m 

 
 

13
43

 
Bà

n P
hiê

ng
 Lư

ơn
g 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 7
0 k

m 
 

 
13

44
 

Bả
n S

uố
i C

hè
o 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
ĐB

KK
 

 
 

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Bắ
c Y

ên
 23

 km
 

 
13

45
 

Bả
n N

họ
t 1

 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

I 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 G

ia 
Ph

ù 7
 km

 
 

 
 

13
46

 
Bả

n N
họ

t 2
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
I 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 G
ia 

Ph
ù 7

 km
 

 
 

 
13

47
 

Bả
n P

ưn
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 G

ia 
Ph

ù 4
0 k

m 
 

 
 

13
48

 
Bả

n S
uố

i T
hịn

h 
Xã

 G
ia 

Ph
ù 

III
 

 
 

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Tỉn
h 1

20
 km

 
 

13
49

 
Bả

n T
hịn

h A
 

Xã
 G

ia 
Ph

ù 
III

 
 

 
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 1
20

 km
 

 
13

50
 

Bả
n H

uổ
i P

ản
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
ò N

òi 
40

 km
 

 
 

13
51

 
Bả

n P
há

 Th
ón

g 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

ò N
òi 

60
 km

 
 

 
13

52
 

Bả
n L

uô
ng

 C
à 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 7
2 k

m 
 

 
13

53
 

Bả
n P

ún
g K

hư
ơn

g 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

18
 km

 
 

 
13

54
 

Bả
n P

ún
g H

ày
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
20

 km
 

 
 

13
55

 
Bả

n P
á B

an
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
21

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 2
7 k

m 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025 49



13
56

 
Bả

n L
uô

ng
 C

à 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

24
,5 

km
 

 
 

13
57

 
Bả

n C
hả

 H
uổ

i 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

25
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 38

 km
 

 
13

58
 

Bả
n N

ậm
 M

ằn
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
27

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 1
00

 km
 

 
13

59
 

Bả
n C

o K
iển

g 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

30
 km

 
Tr

un
g T

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 1

1k
m 

 
13

60
 

Bả
n C

hạ
y C

an
g 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S D

ồm
 C

an
g 5

2 k
m 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
32

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 50
 km

 
 

13
61

 
Bả

n H
uổ

i K
ho

an
g 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
32

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 30
 km

 
 

13
62

 
Bả

n P
á M

ằn
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
36

 km
 

Tr
un

g T
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 1
3k

m 
 

13
63

 
Bả

n H
uổ

i P
ản

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

37
 km

 
 

 
13

64
 

Bả
n P

há
 Th

ón
g 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
37

,5 
km

 
Tr

un
g T

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 1

4,5
km

 
 

13
65

 
Bả

n N
ậm

 Pù
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
38

 km
 

Tr
un

g T
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 1
5k

m 
 

13
66

 
Bả

n N
à N

gh
iều

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

39
 km

 
Tr

un
g T

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 1

6k
m 

 
13

67
 

Bả
n T

à H
ốc

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

40
 km

 
Tr

un
g T

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 1

7k
m 

 
13

68
 

Bả
n C

o M
ạ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
41

 km
 

 
 

13
69

 
Bả

n K
hu

a H
ọ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
41

,2 
km

 
Tr

un
g T

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 1

8,2
km

 
 

13
70

 
Bả

n C
an

g C
ói 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
42

 km
 

Tr
un

g T
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 1
9k

m 
 

13
71

 
Bả

n P
a T

ết 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

42
,8 

km
 

 
 

13
72

 
Bả

n T
úp

 Ph
ạ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
46

,2 
km

 
 

 
13

73
 

Bả
n N

on
g K

e 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

48
,5 

km
 

 
 

13
74

 
Bả

n P
á M

ằn
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 1
0 k

m 
 

 
13

75
 

Bả
n H

uổ
i P

ản
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

 H
uổ

i M
ột 

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 1
1 k

m 
Tr

un
g T

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 1

4k
m 

 
13

76
 

Bả
n P

há
 Th

ón
g 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

 H
uổ

i M
ột 

6 k
m 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 1
1,5

 km
 

 
 

13
77

 
Bả

n N
ậm

 Pù
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 1
2 k

m 
 

 
13

78
 

Bả
n N

à N
gh

iều
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

 H
uổ

i M
ột 

7,5
 km

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

CS
  H

uổ
i M

ột 
7 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 1

3 k
m 

 
 

13
79

 
Bả

n T
à H

ốc
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

9 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 1
4 k

m 
 

 
13

80
 

Bả
n C

o M
ạ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

11
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 1

5 k
m 

Tr
un

g T
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 1
8k

m 
 

13
81

 
Bả

n K
hu

a H
ọ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

11
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 1

5,2
 km

 
 

 
13

82
 

Bả
n C

an
g C

ói 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

CS
  H

uổ
i M

ột 
11

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 1
6 k

m 
 

 
13

83
 

Bả
n P

a T
ết 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

14
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 1

6,8
 km

 
 

 
13

84
 

Bả
n P

ún
g H

ày
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

&T
HC

S N
ậm

 M
ằn

 12
 km

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

&T
HC

S N
ậm

 M
ằn

 12
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 1

8 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 2
1 k

m 
 

13
85

 
Bả

n T
úp

 Ph
ạ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

 H
uổ

i M
ột 

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

  H
uổ

i M
ột 

14
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 2

0,2
 km

 
 

 

50 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025



13
86

 
Bả

n N
on

g K
e 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

 H
uổ

i M
ột 

18
 km

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

CS
  H

uổ
i M

ột 
18

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 2
2,5

 km
 

 
 

13
87

 
Bả

n C
hả

 H
uổ

i 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 2
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 2

7 k
m 

 
13

88
 

Bả
n P

á B
an

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 8 

km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 8 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 2
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Tỉn
h 1

00
 km

 
 

13
89

 
Bả

n P
ún

g K
hư

ơn
g 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

&T
HC

S N
ậm

 M
ằn

 5,
5 k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 2
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 2

7 k
m 

 
13

90
 

Bả
n L

uô
ng

 C
à 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

&T
HC

S N
ậm

 M
ằn

 4,
5 k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 2
5,5

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 2
8,5

 km
 

 
13

91
 

Bả
n N

ậm
 M

ằn
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Sô
ng

 M
ã 3

0 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 3
3 k

m 
 

13
92

 
Bả

n C
hạ

y C
an

g 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 3
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã3

8 k
m 

 
13

93
 

Bả
n H

uổ
i K

ho
an

g 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 12

 km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S N

ậm
 M

ằn
 12

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Sô

ng
 M

ã 4
2 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 4

5 k
m 

 
13

94
 

Bả
n K

hu
a H

ọ 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 15
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 15

 km
 

 
13

95
 

Bả
n T

a H
ốc

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 18
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 18

 km
 

 
13

96
 

Bả
n K

éo
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 20

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 20
 km

 
 

13
97

 
Bả

n P
á C

ôn
g 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 20

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 20
 km

 
 

13
98

 
Bả

n P
á M

ằn
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 20

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 20
 km

 
 

13
99

 
Bả

n L
ọn

g M
òn

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 21
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 21

 km
 

 
14

00
 

Bả
n N

à H
ạ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 22

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 22
 km

 
 

14
01

 
Bả

n N
à N

gh
iều

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S D
ồm

 C
an

g 3
2 k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 23
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 23

 km
 

 
14

02
 

Bả
n C

o K
iển

g 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
 H

uổ
i M

ột 
4,5

 km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 25

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 25
 km

 
 

14
03

 
Bả

n C
o M

ạ 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 25
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 25

 km
 

 
14

04
 

Bả
n H

ợp
 Ti

ến
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 25

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 25
 km

 
 

14
05

 
Bả

n P
ản

 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 25
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 25

 km
 

 
14

06
 

Bả
n C

an
g C

ói 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S S

ốp
 C

ộp
 20

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 26
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 26

 km
 

 
14

07
 

Bả
n P

a T
ết 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 27

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 27
 km

 
 

14
08

 
Bả

n P
há

 Th
ón

g 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Số

p C
ộp

 29
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Số
p C

ộp
 29

 km
 

 
14

09
 

Bả
n H

uổ
i P

ản
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 31

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 31
 km

 
 

14
10

 
Bả

n N
ậm

 Pù
 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 32

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 32
 km

 
 

14
11

 
Bả

n T
úp

 Ph
ạ 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 40

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 40
 km

 
 

14
12

 
Bả

n N
on

g K
e 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Số
p C

ộp
 42

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 42
 km

 
 

14
13

 
Bả

n N
on

g K
e 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
 

Tr
un

g T
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 2
5,5

km
 

 
14

14
 

Bả
n P

a T
ết 

Xã
 H

uổ
i M

ột 
III

 
 

 
 

Tr
un

g T
âm

 G
DT

X 
Sô

ng
 M

ã 1
9,8

km
 

 
14

15
 

Bả
n T

úp
 Ph

ạ 
Xã

 H
uổ

i M
ột 

III
 

 
 

 
Tr

un
g T

âm
 G

DT
X 

Sô
ng

 M
ã 2

3,2
km

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025 51



14
16

 
Bả

n L
iên

 H
ợp

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
…

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ắc 
Yê

n 8
0 k

m 
 

 
14

17
 

Bả
n B

ươ
ng

 Pa
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 2
6 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 38

 km
 

 
14

18
 

Bả
n S

uố
i V

ạch
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 2
7 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 39

 km
 

 
14

19
 

Bả
n K

im
 B

on
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S K

im
 B

on
 5 

km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 3

0 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Ph

ù Y
ên

 42
 km

 
 

14
20

 
Bà

n S
uố

i K
ến

h 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 Ti

ểu
 họ

c S
uố

i T
ọ 4

8 k
m 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S K

im
 B

on
 7k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 3

3 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Ph

ù Y
ên

 45
 km

 
 

14
21

 
Bả

n T
run

g T
hà

nh
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S K

im
 B

on
 8 

km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S K

im
 B

on
 8 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 4
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 53

 km
 

 
14

22
 

Bả
n S

uố
i O

n 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

&T
HC

S K
im

 B
on

 10
 km

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 TH

&T
HC

S K
im

 B
on

 10
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 4

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Ph

ù Y
ên

 57
 km

 
 

14
23

 
Bả

n S
uố

i L
ẹt 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S K

im
 B

on
 18

 km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S K

im
 B

on
 18

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 5
0 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 62

 km
 

 
14

24
 

Bả
n Đ

á Đ
ỏ 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

 và
 TH

CS
 Tư

ờn
g T

hư
ợn

g 1
 56

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S T
ân

 Lậ
p 1

00
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 5

9 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Ph

ù Y
ên

 80
 km

 
 

14
25

 
Bả

n S
uố

i T
iếu

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 5

9 k
m 

 
 

14
26

 
Bả

n B
ãi 

Và
ng

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 G
ia 

Ph
ù 6

7 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Ph

ù Y
ên

 80
 km

 
 

14
27

 
Bả

n T
an

g L
an

g 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S T
ân

 Lậ
p (

cấp
 TH

CS
) 9

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 6
7 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 72

 km
 

 
14

28
 

Bả
n H

ợp
 B

ôn
g 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S Đ

á Đ
ỏ 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 7
9 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 92

 km
 

 
14

29
 

Bả
n L

iên
 H

ợp
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 G

ia 
Ph

ù 8
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 92

 km
 

 
14

30
 

Bả
n B

ươ
ng

 Pa
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 31
 km

 
 

 
14

31
 

Bả
n S

uố
i B

ươ
ng

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 31

 km
 

 
 

14
32

 
Bả

n S
uố

i B
ươ

ng
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 31
 km

 
 

 
14

33
 

Bả
n K

im
 B

on
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 32
 km

 
 

 
14

34
 

Bả
n S

uố
i K

ến
h 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 35
 km

 
 

 
14

35
 

Bả
n S

uố
i V

ạch
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 35
 km

 
 

 
14

36
 

Bả
n S

uố
i K

ến
h 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S K

im
 B

on
 7k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 40
 km

 
 

 
14

37
 

Bả
n T

an
g L

an
g 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 40
 km

 
 

 
14

38
 

Bả
n S

uố
i O

n 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 41

 km
 

 
 

14
39

 
Su

ối 
Tiế

u 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 42

 km
 

 
 

14
40

 
Bả

n B
ãi 

Và
ng

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 50

 km
 

 
 

14
41

 
Bả

n H
ợp

 B
ôn

g 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 50

 km
 

 
 

14
42

 
Bả

n S
uố

i V
ạch

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 50

 km
 

 
 

14
43

 
Liê

n H
ợp

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
ù Y

ên
 50

 km
 

 
 

14
44

 
Bả

n T
run

g T
hà

nh
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 52
 km

 
 

 
14

45
 

Bả
n Đ

á Đ
ỏ 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 55
 km

 
 

 

52 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025



14
46

 
Bả

n S
uố

i L
ẹt 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 55
 km

 
 

 
14

47
 

Bả
n S

uố
i T

iếu
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 60
 km

 
 

 
14

48
 

Bả
n T

an
g L

an
g 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 62
 km

 
 

 
14

49
 

Bả
n L

iên
 H

ợp
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 67
 km

 
 

 
14

50
 

Bả
n S

uố
i T

iếu
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 70
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Ph
ù Y

ên
 72

 km
 

 
14

51
 

Bả
n T

an
g L

an
g 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
Tr

ườ
ng

  T
H&

TH
CS

 Tư
ờn

g H
ạ 6

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

ù Y
ên

 70
 km

 
 

 
14

52
 

Bả
n H

ợp
 B

ôn
g 

Xã
 K

im
 B

on
 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S T
ân

 Ph
on

g 5
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S T

ân
 Ph

on
g 5

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 1
04

 km
 

 
 

14
53

 
Bả

n B
ươ

ng
 Pa

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 5

1 k
m 

 
 

14
54

 
Bả

n S
uố

i V
ạch

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 5

2 k
m 

 
 

14
55

 
Bả

n K
im

 B
on

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 Ti

ểu
 họ

c S
uố

i T
ọ 3

0 k
m 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 5

5 
 

 
14

56
 

Bả
n S

uố
i K

ến
h 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 5
8 k

m 
 

 
14

57
 

Bả
n L

iên
 H

ợp
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 6
5 k

m 
 

 
14

58
 

Bả
n T

run
g T

hà
nh

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 6

6 k
m 

 
 

14
59

 
Bả

n S
uố

i O
n 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 7
0 k

m 
 

 
14

60
 

Bả
n S

uố
i L

ẹt 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 G

ia 
Ph

ù 3
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

an
g 7

5 k
m 

 
 

14
61

 
Bả

n Đ
á Đ

ỏ 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

 và
 TH

CS
 Tư

ờn
g T

hư
ợn

g 1
 56

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 8
4 k

m 
 

 
14

62
 

Bả
n S

uố
i T

iếu
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 8
4 k

m 
 

 
14

63
 

Bả
n B

ãi 
Và

ng
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 9
2 k

m 
 

 
14

64
 

Bả
n T

an
g L

an
g 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tâ

n L
an

g 9
2 k

m 
 

 
14

65
 

Bả
n S

uố
i V

ạch
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 V

ân
 H

ồ 4
6 k

m 
 

 
14

66
 

Bả
n Đ

á Đ
ỏ 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 G
ia 

Ph
ù 8

0 k
m 

 
 

 
14

67
 

Liê
n H

ợp
 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S Đ
á Đ

ỏ 1
0 k

m 
 

 
 

 
14

68
 

Su
ối 

Tiế
u 

Xã
 K

im
 B

on
 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S Đ
á Đ

ỏ 1
3 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S Đ

á Đ
ỏ 1

8 k
m 

 
 

 
14

69
 

Ta
ng

 La
ng

 
Xã

 K
im

 B
on

 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S Đ

á Đ
ỏ 1

1 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S Đ
á Đ

ỏ 1
6 k

m 
 

 
 

14
70

 
Bả

n N
ặm

 N
hứ

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c, 
Tr

un
g h

ọc
 cơ

 sở
 và

 Tr
un

g h
ọc

 ph
ổ 

thô
ng

 C
hu

 V
ăn

 A
n 1

00
 km

 
 

 

14
71

 
Bả

n N
ôn

g C
ốc

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
& 

TH
PT

 N
gu

yễ
n D

u 6
0 k

m 
 

Họ
c s

inh
    

    
    

   

tuy
ển

 m
ới 

14
72

 
Bả

n N
ôn

g C
ốc

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Ph
ổn

g L
ập

 30
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 4
0 k

m 
 

 
14

73
 

Bả
n C

o N
hừ

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 6

5 k
m 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025 53



14
74

 
Bả

n C
ha

 M
ạy

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c C
o M

ạ 1
 25

 km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 6
7 k

m 
 

 
14

75
 

Bả
n H

á T
ầu

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 6

8 k
m 

 
 

14
76

 
Bả

n P
á U

ổi 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c C
o M

ạ 1
 24

 km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 6
9 k

m 
 

 
14

77
 

Bả
n N

ặm
 N

hứ
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
0 k

m 
 

 
14

78
 

Bả
n L

on
g H

ẹ 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

1 k
m 

 
 

14
79

 
Bả

n C
án

 Tỷ
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c C

o M
ạ 1

 15
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

2 k
m 

 
 

14
80

 
Bả

n N
à N

ôm
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c M

ườ
ng

 B
ám

 I 1
2 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 M
ườ

ng
 B

ám
 12

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

2 k
m 

 
 

14
81

 
Bả

n T
a K

ho
m 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
2 k

m 
 

 
14

82
 

Bả
n N

à T
òn

g 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

3 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

7 k
m 

 
14

83
 

Bả
n H

át 
Lẹ

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c P
hổ

ng
 Lậ

p 6
7 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Ph
ổn

g L
ập

 30
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
8 k

m 
 

14
84

 
Bả

n N
à L

an
h 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
8 k

m 
 

14
85

 
Bả

n H
uổ

i L
ươ

ng
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
6 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 7
0 k

m 
 

14
86

 
Bả

n N
à H

em
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
6 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 7
0 k

m 
 

14
87

 
Bả

n N
à M

uô
ng

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 7

0 k
m 

 
14

88
 

Bả
n T

ở 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 7

0 k
m 

 
14

89
 

Bả
n H

uổ
i L

an
h 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
7 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 7
1 k

m 
 

14
90

 
Bả

n X
am

 Ph
ổn

g 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

7 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 7

1 k
m 

 
14

91
 

Bả
n N

on
g L

ạn
h 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 7
8 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 7
2 k

m 
 

14
92

 
Bả

n T
hẳ

m 
Ổn

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 7

9 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 7

3 k
m 

 
14

93
 

Bả
n N

à V
ạn

g 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 8

2 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 7

6 k
m 

 
14

94
 

Bả
n P

ú C
hứ

n 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 8

2 k
m 

 
 

14
95

 
Bả

n T
ở 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 1
6 k

m 
 

 
14

96
 

Bả
n X

am
 Ph

ổn
g 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 1
6 k

m 
 

 
14

97
 

Bả
n N

à M
uô

ng
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 1
7 k

m 
 

 
14

98
 

Bả
n N

à H
em

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 1

8 k
m 

 
 

14
99

 
Bả

n N
on

g L
ạn

h 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 1

8 k
m 

 
 

15
00

 
Bả

n H
uổ

i L
an

h 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 2

2 k
m 

 
 

15
01

 
Bả

n N
à L

an
h 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 2
2 k

m 
 

 
15

02
 

Bả
n H

uổ
i L

ươ
ng

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 2

3 k
m 

 
 

15
03

 
Bả

n N
à T

òn
g 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 2
4 k

m 
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15
04

 
Bả

n T
hẳ

m 
Ổn

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 2

4 k
m 

 
 

15
05

 
Bả

n H
át 

Lẹ
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 2
5 k

m 
 

 
15

06
 

Bả
n N

à V
ạn

g 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 2

8 k
m 

 
 

15
07

 
Bả

n C
o N

hừ
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 5
1 k

m 
 

 
15

08
 

Bả
n C

ha
 M

ạy
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 1
5 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 1
5 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 5
3 k

m 
 

 
15

09
 

Bả
n H

á T
ầu

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 5

4 k
m 

 
 

15
10

 
Bả

n P
á U

ổi 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

4 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

4 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 5

5 k
m 

 
 

15
11

 
Bả

n N
ặm

 N
hứ

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 5

6 k
m 

 
 

15
12

 
Bả

n L
on

g H
ẹ 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 5
7 k

m 
 

 
15

13
 

Bả
n C

án
 Tỷ

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 5

8 k
m 

 
 

15
14

 
Bả

n N
à N

ôm
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 2
1 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 2
1 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 5
8 k

m 
 

 
15

15
 

Bả
n T

a K
ho

m 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 5

8 k
m 

 
 

15
16

 
Bả

n N
à T

òn
g 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 - T

HC
S É

 Tò
ng

 5,
8 k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 5

9 k
m 

 
 

15
17

 
Bả

n H
át 

Lẹ
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 - T

HC
S É

 Tò
ng

 10
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S É

 Tò
ng

 10
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
0 k

m 
 

 
15

18
 

Bả
n N

à L
an

h 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 4,

8 k
m 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
0 k

m 
 

 
15

19
 

Bả
n H

uổ
i L

ươ
ng

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 5,

9 k
m 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
2 k

m 
 

 
15

20
 

Bả
n N

à H
em

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

2 k
m 

 
 

15
21

 
Bả

n N
à M

uô
ng

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

2 k
m 

 
 

15
22

 
Bả

n T
ở 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
2 k

m 
 

 
15

23
 

Bả
n H

uổ
i L

an
h 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 - T

HC
S É

 Tò
ng

 7 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S É

 Tò
ng

 7 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
3 k

m 
 

 
15

24
 

Bả
n X

am
 Ph

ổn
g 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
3 k

m 
 

 
15

25
 

Bả
n N

on
g L

ạn
h 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
4 k

m 
 

 
15

26
 

Bả
n N

ôn
g C

ốc
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 2
5 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 2
5 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
5 k

m 
 

 
15

27
 

Bả
n T

hẳ
m 

Ổn
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 - T

HC
S É

 Tò
ng

 6,
1 k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

5 k
m 

 
 

15
28

 
Bả

n N
à V

ạn
g 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 - T

HC
S É

 Tò
ng

 9 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S É

 Tò
ng

 9 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
8 k

m 
 

 
15

29
 

Bả
n P

ú C
hứ

n 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

3 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

3 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

8 k
m 

 
 

15
30

 
Bả

n C
án

 Tỷ
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 1
6 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S L

on
g H

ẹ 1
6 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
TP

 C
o M

ạ 1
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
7 

km
 

 

15
31

 
Bả

n L
on

g H
ẹ 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
TP

 C
o M

ạ 1
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
6 

km
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15
32

 
Bả

n N
ặm

 N
hứ

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

TP
 C

o M
ạ 1

2 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

5 k
m 

 
15

33
 

Bả
n P

ú C
hứ

n 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 Ly

 67
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
TP

 C
o M

ạ 1
3 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 7
7 k

m 
 

15
34

 
Bả

n H
á T

ầu
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
TP

 C
o M

ạ 1
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
3 k

m 
 

15
35

 
Bả

n P
á U

ổi 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

TP
 C

o M
ạ 1

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

4 k
m 

 
15

36
 

Bả
n C

o N
hừ

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

-T
HC

S L
on

g H
ẹ 1

7 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

TP
 C

o M
ạ 1

8 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

0 k
m 

 
15

37
 

Bả
n C

ha
 M

ạy
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S C

o T
òn

g 5
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
-T

HC
S C

o T
òn

g 5
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
TP

 C
o M

ạ 1
8 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
2 k

m 
 

15
38

 
Bả

n N
à N

ôm
 

Xã
 Lo

ng
 H

ẹ 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
TP

 C
o M

ạ 2
1 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 6
7 k

m 
 

15
39

 
Bả

n N
ôn

g C
ốc

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c P
hổ

ng
 Lậ

p 4
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 bá
n t

rú 
TH

CS
 C

o M
ạ 2

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

TP
 C

o M
ạ 2

1 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 7

4 k
m 

 
15

40
 

Bả
n T

a K
ho

m 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

TP
 C

o M
ạ 2

2 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 6

7 k
m 

 
15

41
 

Bả
n N

à N
ôm

 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 10

 km
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 10

 km
 

 
 

 
15

42
 

Bả
n P

ú C
hứ

n 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 7 

km
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 7 

km
 

 
 

 
15

43
 

Bả
n T

a K
ho

m 
Xã

 Lo
ng

 H
ẹ 

III
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 7 

km
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 7 

km
 

 
 

 
15

44
 

Bả
n B

ó H
in 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 50
 km

 
 

 
15

45
 

Bả
n N

à M
ùa

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
ĐB

KK
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 50
 km

 
 

 
15

46
 

Bả
n T

ô Q
uỳ

nh
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 50
 km

 
 

 
15

47
 

Bả
n C

ò C
hịa

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
ĐB

KK
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 52
 km

 
 

 
15

48
 

Bả
n P

a k
ha

 1 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 52

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 5
4 k

m 
 

15
49

 
Bả

n P
a K

hô
m 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Ló
ng

 Ph
iên

g 1
1 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 52

 km
 

 
 

15
50

 
Bả

n N
on

g Đ
úc

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 54

 km
 

 
 

15
51

 
Bả

n P
om

 K
hố

c 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 54

 km
 

 
 

15
52

 
Bả

n P
a k

ha
 2 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Ló
ng

 Ph
iên

g 1
1 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 55

 km
 

 
 

15
53

 
Bả

n P
ha

 C
ún

g 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 55

 km
 

 
 

15
54

 
Bả

n P
a k

ha
 3 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 55
,5 

km
 

 
 

15
55

 
Bả

n C
o L

ắc
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Ló
ng

 Ph
iên

g 9
,3 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 56
 km

 
 

 
15

56
 

Bả
n M

ơ T
ươ

i 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 60

 km
 

 
 

15
57

 
Bả

n T
à V

àn
g 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 60
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 6

2 k
m 

 
15

58
 

Bả
n M

ỏ T
ha

n 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
10

 km
 

 
 

15
59

 
Bả

n N
à M

ùa
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

12
 km

 
 

 
15

60
 

Bả
n T

ô Q
uỳ

nh
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

12
 km

 
 

 
15

61
 

Bả
n M

ơ T
ươ

i 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
13

 km
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15
62

 
Bả

n T
à V

àn
g 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

13
 km

 
 

 
15

63
 

Bả
n B

ó H
in 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

14
 km

 
 

 
15

64
 

Bả
n Y

ên
 Th

i 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
14

 km
 

 
 

15
65

 
Bả

n P
a K

hô
m 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

15
 km

 
 

 
15

66
 

Bả
n Q

uỳ
nh

 Ph
iên

g 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
15

 km
 

 
 

15
67

 
Bả

n C
o L

ắc
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

16
 km

 
 

 
15

68
 

Bả
n Đ

in 
Ch

í 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
16

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 5
2 k

m 
 

15
69

 
Bả

n P
a K

ha
 1 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

16
 km

 
 

 
15

70
 

Bả
n Đ

ề A
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

17
 km

 
 

 
15

71
 

Bả
n P

a K
ha

 2 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
17

 km
 

 
 

15
72

 
Bả

n N
on

g Đ
úc

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
20

 km
 

 
 

15
73

 
Bả

n P
ha

 C
ún

g 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Ph
iên

g K
ho

ài 
22

 km
 

 
 

15
74

 
Bả

n P
a K

ha
 3 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

25
 km

 
 

 
15

75
 

Bả
n P

om
 K

hố
c 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Ph

iên
g K

ho
ài 

28
 km

 
 

 
15

76
 

Bả
n Q

uỳ
nh

 Ph
iên

g 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tô
 H

iệu
 72

km
 

 
 

15
77

 
Bả

n P
á K

ha
 I 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tô

 H
iệu

 98
km

 
 

 
15

78
 

Bả
n B

ó H
in 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
5 k

m 
 

 
15

79
 

Bả
n N

à M
ùa

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
ĐB

KK
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
5 k

m 
 

 
15

80
 

Bả
n T

ô Q
uỳ

nh
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
5 k

m 
 

 
15

81
 

Bả
n C

ò C
hịa

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
ĐB

KK
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
7 k

m 
 

 
15

82
 

Bả
n P

a k
ha

 1 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 5

7 k
m 

 
 

15
83

 
Bả

n P
a K

hô
m 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c v
à  

TH
CS

 C
hiề

ng
 D

on
g 9

3 k
m 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c v
à  

TH
CS

 C
hiề

ng
 D

on
g 9

3 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
7 k

m 
 

 
15

84
 

Bả
n N

on
g Đ

úc
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
9 k

m 
 

 
15

85
 

Bả
n P

om
 K

hố
c 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 5
9 k

m 
 

 
15

86
 

Bả
n P

a k
ha

 2 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 6

0 k
m 

 
 

15
87

 
Bả

n P
a k

ha
 3 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 6
0 k

m 
 

 
15

88
 

Bả
n P

ha
 C

ún
g 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 6
0 k

m 
 

 
15

89
 

Bả
n C

o L
ắc

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 6

1 k
m 

 
 

15
90

 
Bả

n M
ơ T

ươ
i 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

ảo
 N

gu
yê

n 6
5 k

m 
 

 
15

91
 

Bả
n T

à V
àn

g 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 6

5 k
m 
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15
92

 
Bả

n P
ha

 C
ún

g 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 V
ân

 H
ồ 7

5 k
m 

 
 

15
93

 
Bả

n P
ha

 C
ún

g 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Y
ên

 C
hâ

u 3
5 k

m 
 

 
15

94
 

Bả
n Y

ên
 Th

i 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Y
ên

 C
hâ

u 3
7 k

m 
 

 
15

95
 

Bả
n N

on
g Đ

úc
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 3

8 k
m 

 
 

15
96

 
Bả

n Q
uỳ

nh
 Ph

iên
g 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 3

8 k
m 

 
 

15
97

 
Bả

n T
à V

àn
g 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 3

8 k
m 

 
 

15
98

 
Bả

n T
ô Q

uỳ
nh

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 TH
 Ló

ng
 Ph

iên
g A

 4 
km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 4

0 k
m 

 
 

15
99

 
Bả

n M
ơ T

ươ
i 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

 Ló
ng

 Ph
iên

g A
 4 

km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Y
ên

 C
hâ

u 4
2 k

m 
 

 
16

00
 

Bả
n Đ

ề A
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

Tr
ườ

ng
 TH

 C
hiề

ng
 Tư

ơn
g 5

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ló

ng
 Ph

iên
g 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 4

3,5
 km

 
 

 
16

01
 

Bả
n M

ỏ T
ha

n 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Y
ên

 C
hâ

u 4
5 k

m 
 

 
16

02
 

Bả
n C

o L
ắc

 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

 C
hiề

ng
 Tư

ơn
g 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 4

6 k
m 

 
 

16
03

 
Bả

n N
à M

ùa
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

 Ló
ng

 Ph
iên

g A
 4 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ló

ng
 Ph

iên
g 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 4

7 k
m 

 
 

16
04

 
Bả

n P
a K

ha
 1 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Ló
ng

 Ph
iên

g 1
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Y
ên

 C
hâ

u 4
7 k

m 
 

 
16

05
 

Bả
n P

a K
ha

 2 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Y
ên

 C
hâ

u 4
8 k

m 
 

 
16

06
 

Bả
n P

a K
ha

 3 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Y
ên

 C
hâ

u 5
0 k

m 
 

 
16

07
 

Bả
n P

a K
hô

m 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

 C
hiề

ng
 Tư

ơn
g 9

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 5

0 k
m 

 
 

16
08

 
Bả

n Đ
in 

Ch
í 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 5

1 k
m 

 
 

16
09

 
Bả

n C
ò C

hịa
 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

 Ló
ng

 Ph
iên

g A
 4 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ló

ng
 Ph

iên
g 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 5

3 k
m 

 
 

16
10

 
Bả

n B
ó H

in 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
Tr

ườ
ng

 TH
 C

hiề
ng

 Tư
ơn

g 6
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 5

6 k
m 

 
 

16
11

 
Bả

n P
om

 K
hố

c 
Xã

 Ló
ng

 Ph
iên

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
CS

 C
hiề

ng
 Tư

ơn
g 9

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Y

ên
 C

hâ
u 5

6 k
m 

 
 

16
12

 
Bả

n Y
ên

 Th
i 

Xã
 Ló

ng
 Ph

iên
g 

III
 

 
 

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u  

39
km

 
 

16
13

 
Bả

n B
uố

c Q
ua

ng
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
-T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n  

14
 km

 
 

 
16

14
 

Bả
n A

 Lá
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
-T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n  

17
 km

 
 

 
16

15
 

Bả
n C

o C
há

y 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

ĐB
KK

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n  
17

 km
 

 
 

16
16

 
Bả

n P
hiê

ng
 C

ài 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
-T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n  

17
 km

 
 

 
16

17
 

Bả
n P

ha
 N

hê
n 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n  
18

 km
 

 
 

16
18

 
Bả

n M
ườ

ng
 B

ó 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
-T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n 1

3 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
-T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n 1

1 k
m 

 
 

16
19

 
Bả

n P
há

t 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 1
1 k

m 
 

 
16

20
 

Bả
n B

ó S
ặp

 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 1
2 k

m 
 

 
16

21
 

Bả
n H

on
g H

úa
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 2
0 k

m 
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16
22

 
Bả

n P
u N

ha
n 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 2
0 k

m 
 

 
16

23
 

Bả
n P

ha
 Đ

ón
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 2
5 k

m 
 

 
16

24
 

Bả
n T

rọn
g 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 3
0 k

m 
 

 
16

25
 

Bả
n C

an
g 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
-T

HP
T C

hiề
ng

 Sơ
n 3

2 k
m 

 
 

16
26

 
Bả

n K
hừ

a 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 3
2 k

m 
 

 
16

27
 

Bả
n C

ăn
g T

ỵ 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 3
5 k

m 
 

 
16

28
 

Bả
n Ô

ng
 Lý

 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 4
0 k

m 
 

 
16

29
 

Bả
n P

há
ch

 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 4
3 k

m 
 

 
16

30
 

Bả
n S

uố
i Đ

on
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 4
3 k

m 
 

 
16

31
 

Bả
n T

òn
g 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 4
4 k

m 
 

 
16

32
 

Bả
n X

a L
ú 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

-T
HP

T C
hiề

ng
 Sơ

n 4
5 k

m 
 

 
16

33
 

Bả
n C

ăn
g T

ỵ 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 C

hiề
ng

 K
hừ

a  
14

 km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
 B

T T
H&

TH
CS

 C
hiề

ng
 K

hừ
a  

14
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 25

 km
 

 
 

16
34

 
Bả

n X
a L

ú 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

III
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
 B

T T
H&

TH
CS

 C
hiề

ng
 K

hừ
a 1

3 k
m 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
 B

T T
H&

TH
CS

 C
hiề

ng
 K

hừ
a 1

3 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 27
 km

 
 

 
16

35
 

Bả
n C

o C
há

y 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

ĐB
KK

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 Ló

ng
 Sậ

p 5
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 29
 km

 
 

 
16

36
 

Bả
n P

ha
 Đ

ón
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

hiề
ng

 H
ắc 

25
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

hiề
ng

 H
ắc 

25
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 29

,5 
km

 
 

 
16

37
 

Bả
n H

on
g H

úa
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 Ló

ng
 Sậ

p 1
1 k

m 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 Ló

ng
 Sậ

p 1
1 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 30

 km
 

 
 

16
38

 
Bả

n Ô
ng

 Lý
 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
II 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
 B

T T
H&

TH
CS

 C
hiề

ng
 K

hừ
a 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
 B

T T
H&

TH
CS

 C
hiề

ng
 K

hừ
a 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 30
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 3

2 k
m 

 
16

39
 

Bả
n P

ha
 N

hê
n 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 Ló

ng
 Sậ

p 5
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 33
 km

 
 

 
16

40
 

Bả
n P

hiê
ng

 C
ài 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 Ló

ng
 Sậ

p  
5 k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 34
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 3

6 k
m 

 
16

41
 

Bả
n P

u N
ha

n 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
 B

T T
H&

TH
CS

 Ló
ng

 Sậ
p 8

 km
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
 B

T T
H&

TH
CS

 Ló
ng

 Sậ
p 8

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 35
 km

 
 

 
16

42
 

Bả
n P

há
ch

 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 35

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 3
7 k

m 
 

16
43

 
Bả

n T
òn

g 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ộc
 Lỵ

 37
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 3

9 k
m 

 
16

44
 

Bả
n T

rọn
g 

Xã
 Ló

ng
 Sậ

p 
III

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 C

hiề
ng

 K
hừ

a 8
 km

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

 B
T T

H&
TH

CS
 C

hiề
ng

 K
hừ

a  
8 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 37

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Mộ

c C
hâ

u 3
9 k

m 
 

16
45

 
Bả

n K
hừ

a 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
p 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ộc

 Lỵ
 38

,5 
km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Mộ
c C

hâ
u 4

0,5
 km

 
 

16
46

 
Bả

n C
an

g 
Xã

 Ló
ng

 Sậ
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 M
ai 

sơ
n 1

3 k
m 

 
 

20
66

 
Bả

n H
ạm

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

ha
nh

 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
2 k

m 
 

 
20

67
 

Bả
n Í

t H
ò 

Xã
 M

ườ
ng

 C
ha

nh
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
2 k

m 
 

 
20

68
 

Bả
n K

ho
a 

Xã
 M

ườ
ng

 C
ha

nh
 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 3

2 k
m 

 
 

20
69

 
Bả

n M
ảy

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

ha
nh

 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
2 k

m 
 

 
20

70
 

Bả
n M

é 
Xã

 M
ườ

ng
 C

ha
nh

 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
2 k

m 
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20
71

 
Bả

n N
am

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

ha
nh

 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
2 k

m 
 

 
20

72
 

Bả
n N

gò
i 

Xã
 M

ườ
ng

 C
ha

nh
 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 3

2 k
m 

 
 

20
73

 
Bả

n T
ườ

ng
 C

hu
ng

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

ha
nh

 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 3

2 k
m 

 
 

20
74

 
Bả

n X
am

 Ta
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
ha

nh
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
Tr

ườ
ng

 PT
DT

BT
 Ti

ểu
 họ

c v
à T

HC
S P

hiê
ng

 Pằ
n 3

5 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ai 
sơ

n 3
2 k

m 
 

 
20

75
 

Ng
hịu

 Te
n 

Xã
 M

ườ
ng

 C
ha

nh
 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ai 

sơ
n 3

2 k
m 

 
 

20
76

 
Bả

n S
uố

i N
gõ

a 
Xã

 M
ườ

ng
 C

ha
nh

 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tâ
n L

ập
 42

 km
 

 
 

20
77

 
Bả

n S
uố

i N
gõ

a 
Xã

 M
ườ

ng
 C

ha
nh

 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
ảo

 N
gu

yê
n 2

2 k
m 

 
 

20
78

 
Bả

n N
ậm

 Tấ
u 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 13

 km
 

 
 

20
79

 
Bả

n C
ó L

uô
ng

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

ĐB
KH

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 14

 km
 

 
 

20
80

 
Bả

n C
ó N

ọi 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

ĐB
KH

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 15

 km
 

 
 

20
81

 
Bả

n L
ọn

g Ố
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 15

 km
 

 
 

20
82

 
Bả

n P
hiê

ng
 B

ay
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 15

 km
 

 
 

20
83

 
Bả

n Í
t T

a B
ót 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

à N
àn

g 2
9 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

à N
àn

g 3
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 17

 km
 

 
 

20
84

 
Bả

n K
hâ

u P
ùm

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

ĐB
KH

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 19

 km
 

 
 

20
85

 
Bả

n N
ặm

 N
gù

a 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 24
 km

 
 

 
20

86
 

Bả
n N

à M
ùn

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

ĐB
KH

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 27

 km
 

 
 

20
87

 
Bả

n P
á B

ó 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

ĐB
KH

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 27

 km
 

 
 

20
88

 
Bả

n P
há

y S
uô

ng
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

H 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 32

 km
 

 
 

20
89

 
Bả

n P
há

t 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
H 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 35
 km

 
 

 
20

90
 

Bả
n P

ạ L
ò 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

H 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 40

 km
 

 
 

20
91

 
Bả

n L
ò C

ủ 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 42

 km
 

 
 

20
92

 
Bả

n P
ho

 Ph
a 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 42

 km
 

 
 

20
93

 
Bả

n P
hiê

ng
 B

ay
 

Xã
 m

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

yê
n 1

16
 km

 
 

 
20

94
 

Bả
n C

ó N
àn

g 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 12

 km
 

 
 

20
95

 
Bả

n Q
uy

ền
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 14
 km

 
 

 
20

96
 

Bả
n H

é 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 19

 km
 

 
 

20
97

 
Bả

n B
on

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 20

 km
 

 
 

20
98

 
Bả

n P
hư

ớn
g 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 24
 km

 
 

 
20

99
 

Bả
n C

à N
àn

g 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 34

 km
 

 
 

21
00

 
Bả

n C
ó N

àn
g 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 4
2 k

m 
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21
01

 
Bả

n Q
uy

ền
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 4
4,9

 km
 

 
 

21
02

 
Bả

n B
on

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

II 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 4

5 k
m 

 
 

21
03

 
Bả

n B
on

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 4

5 k
m 

 
 

21
04

 
Bả

n C
ó N

ọi 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 4
8 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Qu
ỳn

h N
ha

i 4
8 k

m 
 

21
05

 
Bả

n H
é 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
II 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 4
9 k

m 
 

 
21

06
 

Bả
n H

é 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 4

9 k
m 

 
 

21
07

 
Bả

n L
ọn

g Ố
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 4

9 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i 4

9 k
m 

 
21

08
 

Bả
n C

ó L
uô

ng
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 5

2 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i 5

2 k
m 

 
21

09
 

Bả
n N

ậm
 Tấ

u 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

 C
hiề

ng
 K

ha
y 1

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 K
ha

y 1
2 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 5

2,5
 km

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Qu
ỳn

h N
ha

i 5
2,5

 km
 

 
21

10
 

Bả
n K

hâ
u P

ùm
 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 TH
 C

hiề
ng

 K
ha

y 5
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 5
3 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Qu
ỳn

h N
ha

i 5
3 k

m 
 

21
11

 
Bả

n Í
t T

a B
ót 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

K 
Tr

ườ
ng

 TH
 C

hiề
ng

 K
ha

y 4
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 5
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Qu
ỳn

h N
ha

i 5
4 k

m 
 

21
12

 
Bả

n N
ặm

 N
gù

a 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

 C
hiề

ng
 K

ha
y 8

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 K
ha

y 8
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 5

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i 5

5 k
m 

 
21

13
 

Bả
n P

hiê
ng

 B
ay

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

 C
hiề

ng
 K

ha
y 7

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 K
ha

y 7
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 5

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i 5

5 k
m 

 
21

14
 

Bả
n C

à N
àn

g 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 5

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i k

m 
 

21
15

 
Bả

n P
hư

ớn
g 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 5
7 k

m 
 

 
21

16
 

Bả
n N

à M
ùn

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
H 

Tr
ườ

ng
 TH

 C
hiề

ng
 K

ha
y 4

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 K
ha

y 1
4 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 6

0 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i 6

0 k
m 

 
21

17
 

Bả
n P

á B
ó 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

H 
Tr

ườ
ng

 TH
 C

hiề
ng

 K
ha

y 6
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 K

ha
y 1

2,5
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 6

0 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 6
0 k

m 
 

21
18

 
Bả

n P
ạ L

ò 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
H 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
à N

àn
g 4

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
à N

àn
g 1

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 6
0 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 6

0 k
m 

 
21

19
 

Bả
n P

há
y S

uô
ng

 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
H 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
à N

àn
g 6

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
à N

àn
g 9

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 6
0 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 6

0 k
m 

 
21

20
 

Bả
n P

há
t 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

H 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 6

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i 6

5 k
m 

 
21

21
 

Bả
n L

ò C
ủ 

Xã
 M

ườ
ng

 C
hiê

n 
Bả

n Đ
BK

H 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

à N
àn

g 1
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S C

à N
àn

g 1
0 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 7

0 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Qu

ỳn
h N

ha
i 7

0 k
m 

 
21

22
 

Bả
n P

ho
 Ph

a 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
à N

àn
g 1

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S C
à N

àn
g 1

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 7
0 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Qu
ỳn

h N
ha

i 7
0 k

m 
 

21
23

 
Bả

n L
ò C

ủ 
Xã

 M
ườ

ng
 C

hiê
n 

III
 

 
 

 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

Tỉn
h 6

0 k
m 

 
21

24
 

Bả
n T

a T
ú 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

& 
TH

PT
 N

gu
yễ

n D
u 4

1 k
m 

 
 

21
25

 
Bả

n T
a T

ú 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 M
ườ

ng
 É 

14
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
0 k

m 
 

 
21

26
 

Bả
n C

hiề
ng

 V
e 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
2 k

m 
 

 
21

27
 

Bả
n H

át 
Lụ

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

2 k
m 

 
 

21
28

 
Bả

n H
uổ

i Ít
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 tiể
u h

ọc
 M

ườ
ng

 É 
15

 km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
2 k

m 
 

 
21

29
 

Bả
n N

à K
ho

an
g 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
2 k

m 
 

 
21

30
 

Bả
n N

à L
ầu

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

2 k
m 
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21
31

 
Bả

n N
à L

è 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

2 k
m 

 
 

21
32

 
Bả

n P
há

t C
hặ

p 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

2 k
m 

 
 

21
33

 
Bả

n B
an

 Lề
m 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
3 k

m 
 

 
21

34
 

Bả
n M

ầu
 Th

ái 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

3 k
m 

 
 

21
35

 
Bả

n M
ầu

 X
á 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
3 k

m 
 

 
21

36
 

Bả
n P

á S
àn

g 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

3 k
m 

 
 

21
37

 
Bả

n P
hạ

 Lụ
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
3 k

m 
 

 
21

38
 

Bả
n T

um
 Tà

n 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

3 k
m 

 
 

21
39

 
Bả

n L
ùa

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

4 k
m 

 
 

21
40

 
Bả

n H
á T

ốc
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
5 k

m 
 

 
21

41
 

Bả
n K

ẹ 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

5 k
m 

 
 

21
42

 
Bả

n K
éo

 Sá
o 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
5 k

m 
 

 
21

43
 

Bả
n L

ặp
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
5 k

m 
 

 
21

44
 

Bả
n M

uô
ng

 M
ó 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
5 k

m 
 

 
21

45
 

Bả
n N

òn
g Ỏ

 Sà
ng

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

5 k
m 

 
 

21
46

 
Bả

n N
gh

ịu 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

5 k
m 

 
 

21
47

 
Bả

n K
iển

g 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 1

7 k
m 

 
 

21
48

 
Bả

n C
ại 

Ké
o 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
8 k

m 
 

 
21

49
 

Bả
n C

ả V
ai 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 B
ình

 Th
uậ

n 1
9 k

m 
 

 
21

50
 

Bả
n Á

i K
hô

m 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 B

ình
 Th

uậ
n 2

0 k
m 

 
 

21
51

 
Bả

n K
éo

 Sá
o 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 4
7 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
0 k

m 
 

21
52

 
Bả

n N
à K

ho
an

g 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 5

1 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

9 k
m 

 
21

53
 

Bả
n L

ặp
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 5
3 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
1 k

m 
 

21
54

 
Bả

n B
an

 Lề
m 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 5
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
1 k

m 
 

21
55

 
Bả

n K
ẹ 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 5
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
9 k

m 
 

21
56

 
Bả

n L
ùa

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 5

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

6 k
m 

 
21

57
 

Bả
n M

ầu
 Th

ái 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 5

6 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

8 k
m 

 
21

58
 

Bả
n M

ầu
 X

á 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 5

7 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

9 k
m 

 
21

59
 

Bả
n N

gh
ịu 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 5
7 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
8 k

m 
 

21
60

 
Bả

n P
á S

àn
g 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 5
8 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
7 k

m 
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21
61

 
Bả

n C
ại 

Ké
o 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 5
9 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
7 k

m 
 

21
62

 
Bả

n M
uô

ng
 M

ó 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 5

9 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

1 k
m 

 
21

63
 

Bả
n C

hiề
ng

 V
e 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 6
0 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
3 k

m 
 

21
64

 
Bả

n P
há

t C
hặ

p 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 6

1 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

6 k
m 

 
21

65
 

Bả
n K

iển
g 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 6
2 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
6 k

m 
 

21
66

 
Bả

n P
hạ

 Lụ
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 6
2 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
9 k

m 
 

21
67

 
Bả

n T
a T

ú 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 6

2 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

7 k
m 

 
21

68
 

Bả
n C

ả V
ai 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 6
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
4 k

m 
 

21
69

 
Bả

n H
uổ

i Ít
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 6
4 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
2 k

m 
 

21
70

 
Bả

n N
à L

è 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 6

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

3 k
m 

 
21

71
 

Bả
n N

à L
ầu

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 6

7 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

4 k
m 

 
21

72
 

Bả
n T

um
 Tà

n 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

o M
ạ 6

7 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

3 k
m 

 
21

73
 

Bả
n H

á T
ốc

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c M
ườ

ng
 É 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 6
8 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
4 k

m 
 

21
74

 
Bả

n N
òn

g Ỏ
 Sà

ng
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 7
0 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 3
7 k

m 
 

21
75

 
Bả

n Á
i K

hô
m 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 7
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 4
0 k

m 
 

21
76

 
Bả

n H
át 

Lụ
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
o M

ạ 7
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Th
uậ

n C
hâ

u 4
3 k

m 
 

21
77

 
Bả

n C
ại 

Ké
o 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hu

yê
n 7

5 k
m 

 
 

21
78

 
Bả

n N
à K

ho
an

g 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Tô

ng
 Lệ

nh
 28

 km
 

 
 

21
79

 
Bả

n T
um

 Tà
n 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Tô
ng

 Lệ
nh

 33
 km

 
 

 
21

80
 

Bả
n L

ùa
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 1
8 k

m 
 

 
21

81
 

Bả
n P

á S
àn

g 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c P
hổ

ng
 Lậ

p 1
4 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 Ph
ổn

g L
ập

 12
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 1
9 k

m 
 

 
21

82
 

Bả
n T

a T
ú 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c P

hổ
ng

 Lậ
p 8

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ph

ổn
g L

ập
 7 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 1

9 k
m 

 
 

21
83

 
Bả

n M
ầu

 Th
ái 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c P

hổ
ng

 Lậ
p 4

 km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
0 k

m 
 

 
21

84
 

Bả
n N

gh
ịu 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c P

hổ
ng

 Lậ
p 4

 km
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
0 k

m 
 

 
21

85
 

Bả
n K

ẹ 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

1 k
m 

 
 

21
86

 
Bả

n M
ầu

 X
á 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
1 k

m 
 

 
21

87
 

Bả
n N

à K
ho

an
g 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
1 k

m 
 

 
21

88
 

Bả
n K

éo
 Sá

o 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c P
hổ

ng
 Lậ

p 4
,5 

km
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ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
2 k

m 
 

 
21

89
 

Bả
n B

an
 Lề

m 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

3 k
m 

 
 

21
90

 
Bả

n L
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Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
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 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

3 k
m 
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21
91

 
Bả

n M
uô

ng
 M

ó 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c P
hổ

ng
 Lậ

p 6
 km

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

3 k
m 

 
 

21
92

 
Bả

n H
uổ

i Ít
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c P

hổ
ng

 Lậ
p 1

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ph

ổn
g L

ập
 8 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

4 k
m 

 
 

21
93

 
Bả

n C
hiề

ng
 V

e 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

5 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 3
5 k

m 
 

21
94

 
Bả

n N
à L

è 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

5 k
m 

 
 

21
95

 
Bả

n T
um

 Tà
n 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
5 k

m 
 

 
21

96
 

Bả
n C

ả V
ai 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
6 k

m 
 

 
21

97
 

Bả
n H

á T
ốc

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

6 k
m 

 
 

21
98

 
Bả

n N
à L

ầu
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
6 k

m 
 

 
21

99
 

Bả
n K

iển
g 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
8 k

m 
 

 
22

00
 

Bả
n P

há
t C

hặ
p 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Th
uậ

n C
hâ

u 2
8 k

m 
 

 
22

01
 

Bả
n C

ại 
Ké

o 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

9 k
m 

 
 

22
02

 
Bả

n N
òn

g Ỏ
 Sà

ng
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c M

ườ
ng

 É 
14

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 M

ườ
ng

 É 
14

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 2

9 k
m 

 
 

22
03

 
Bả

n P
hạ

 Lụ
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c M

ườ
ng

 É 
4 k

m 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

1 k
m 

 
 

22
04

 
Bả

n Á
i K

hô
m 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c M

ườ
ng

 É 
12

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 M

ườ
ng

 É 
12

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

2 k
m 

 
 

22
05

 
Bả

n H
át 

Lụ
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c M

ườ
ng

 É 
16

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 M

ườ
ng

 É 
16

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Th

uậ
n C

hâ
u 3

5 k
m 

 
 

22
06

 
Bả

n H
át 

Lụ
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ươ
ng

 TH
 - T

HC
S É

 Tò
ng

 13
 km

 
Tr

ươ
ng

 TH
 - T

HC
S É

 Tò
ng

 13
 km

 
 

 
 

22
07

 
Bả

n H
uổ

i Ít
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ph

ổn
g L

ập
 

 
 

 
22

08
 

Bả
n L

ùa
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 3
5 k

m 
 

22
09

 
Bả

n M
ầu

 Th
ái 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

 
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Tỉn

h 3
5 k

m 
 

22
10

 
Bả

n M
ầu

 X
á 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
Tr

ườ
ng

 Ti
ểu

 họ
c P

hổ
ng

 Lậ
p 

 
 

 
 

22
11

 
Bả

n N
òn

g Ỏ
 Sà

ng
 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ph

ổn
g L

ập
 17

 km
 

 
 

 
22

12
 

Bả
n P

hạ
 Lụ

 
Xã

 M
ườ

ng
 É 

III
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 76

 km
 

Tr
ươ

ng
 TH

 - T
HC

S É
 Tò

ng
 76

 km
 

 
 

 
22

13
 

Bả
n T

a T
ú 

Xã
 M

ườ
ng

 É 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 Ph

ổn
g L

ập
 

 
 

 
22

14
 

Bả
n K

ích
 M

án
g 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn
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 km

 
 

 
22

15
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n K

ho
an
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 M
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ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng
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PT

 M
ườ
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iôn
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 km
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ng
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iôn
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Tr

ườ
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&T

HC
S P

á M
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Ph
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ng
 G

iôn
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ườ
ng
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&T
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&T
HC
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iôn
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 km
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ậu

 K
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 M
ườ

ng
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iôn
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Tr
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ng
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&T
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Tr
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&T
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PT
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,5 
km
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Ph
a K

hin
h 1

5 k
m 

Ph
a K

hin
h 1

5 k
m 

22
19

 
Bả

n H
uổ

i V
ăn

 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

ĐB
KH

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S L

ả G
iôn

 4 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
&T

HC
S L

ả G
iôn

 14
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 54

 km
 

 
 

22
20

 
Bả

n H
uổ

i N
gà

 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

ĐB
KH

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S L
ả G

iôn
 16

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 57
 km

 
 

 
22

21
 

Bả
n K

éo
 C

a 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

Bả
n Đ

BK
K 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S L
ả G

iôn
 4 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

&T
HC

S L
ả G

iôn
 22

 km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 70
 km

 
 

 
22

22
 

Bả
n H

ua
 X

an
h 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
ĐB

KH
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 8 
km

 
 

 
22

23
 

Bả
n L

ọn
g M

ấc 
(M

ấc 
Líu

) 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 G

iôn
 12

 km
 

 
 

22
24

 
Bả

n L
ọn

g M
ươ

ng
 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 12
 km

 
 

 
22

25
 

Bả
n N

à M
ạt 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 15
 km

 
 

 
22

26
 

Hu
ổi 

Mặ
n 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 15
 km

 
 

 
22

27
 

Bả
n K

hó
p 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 G
iôn

 23
 km

 
 

 
22

28
 

Bả
n P

úm
 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i  2
9 k

m 
 

 
22

29
 

Bả
n K

ích
 M

án
g 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i  3
8 k

m 
 

 
22

30
 

Bả
n T

ậu
 K

hứ
m 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 1
8 k

m 
 

 
22

31
 

Bả
n C

hiề
ng

 Lề
 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 3
0 k

m 
 

 
22

32
 

Bả
n B

o X
an

h 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 3

1,5
 km

 
 

 
22

33
 

Bả
n C

út 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 3

2,9
 km

 
 

 
22

34
 

Bả
n G

iôn
 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 3
3,5

 km
 

 
 

22
35

 
Bả

n H
ua

 X
an

h 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

Bả
n Đ

BK
K 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 M
ườ

ng
 G

iôn
 7,

2 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 3
5 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 3

5 k
m 

 
22

36
 

Bả
n K

ho
an

g 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 3

5 k
m 

 
 

22
37

 
Bả

n X
a 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 3
5 k

m 
 

 
22

38
 

Bả
n C

ha
 C

ó 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 3

6,5
 km

 
 

 
22

39
 

Bả
n K

hó
p 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 3
7 k

m 
 

 
22

40
 

Bả
n P

hiê
ng

 M
ựt 

1 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

Cá
ch

 trư
ờn

g T
HC

S M
ườ

ng
 gi

ôn
 7,

5 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 3
7 k

m 
 

 
22

41
 

Bả
n P

hiê
ng

 M
ựt 

2 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

Cá
ch

 trư
ờn

g T
HC

S M
ườ

ng
 gi

ôn
 8 

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 3
7 k

m 
 

 
22

42
 

Bả
n L

ọn
g M

ấc 
(M

ấc 
Líu

) 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 M

ườ
ng

 G
iôn

 8,
1 k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 3

7,6
 km

 
 

 
22

43
 

Bả
n L

ọn
g M

ươ
ng

 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 M

ườ
ng

 G
iôn

 8 
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 3

8 k
m 

 
 

22
44

 
Bả

n P
á L

e 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 4

1 k
m 

 
 

22
45

 
Bả

n N
à M

ạt 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 4

2,8
 km

 
 

 
22

46
 

Bả
n H

uổ
i M

ặn
 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
I 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 4
5 k

m 
 

 
22

47
 

Bả
n P

á N
gà

 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 4

8,8
 km
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22
48

 
Bả

n H
uổ

i N
gà

 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

Bả
n Đ

BK
H 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 5
7 k

m 
Tr

un
g t

âm
 G

DT
X 

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 5

7 k
m 

 
22

49
 

Bả
n H

uổ
i V

ăn
 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
Bả

n Đ
BK

H 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 M

ườ
ng

 G
iôn

 21
 km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 6

4 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 6
4 k

m 
 

22
50

 
Bả

n K
éo

 C
a 

Xã
 M

ườ
ng

 G
iôn

 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 Q
uỳ

nh
 N

ha
i 7

0 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
 Q

uỳ
nh

 N
ha

i 7
0 k

m 
 

22
51

 
Bả

n T
ậu

 K
hứ

m 
Xã

 M
ườ

ng
 G

iôn
 

I 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 M

ườ
ng

 G
iôn

 17
 km

 
 

 
 

22
52

 
Bả

n Í
t L

ót 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

Tr
ườ

ng
 Ti

ểu
 họ

c P
hiê

ng
 C

ằm
 2 

6 k
m 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
ò N

òi 
65

 km
 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 65
,6 

km
 

 
22

53
 

Bả
n H

uổ
i S

o 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

0 k
m 

 
 

22
54

 
Bả

n T
a T

ạn
g 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
0 k

m 
 

 
22

55
 

Bả
n M

ỏ 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

1 k
m 

 
 

22
56

 
Bả

n C
ủ 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
2 k

m 
 

 
22

57
 

Bả
n B

ằn
g L

ậc 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

3 k
m 

 
 

22
58

 
Bả

n C
hiề

ng
 C

an
g 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
3 k

m 
 

 
22

59
 

Bả
n A

nh
 Tr

un
g 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
4 k

m 
 

 
22

60
 

Bả
n C

an
g 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 C

an
g 7

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

4 k
m 

 
 

22
61

 
Bả

n C
an

g 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

4 k
m 

 
 

22
62

 
Bả

n N
à H

ỳ 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

4 k
m 

 
 

22
63

 
Bả

n C
ó 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 C

an
g 8

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

5 k
m 

 
 

22
64

 
Bả

n C
ó 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
5 k

m 
 

 
22

65
 

Bả
n B

ó L
ạ 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
6 k

m 
 

 
22

66
 

Bả
n H

át 
Sé

t 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

7 k
m 

 
 

22
67

 
Bả

n M
uô

n 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

7 k
m 

 
 

22
68

 
Bả

n T
hó

n 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

7 k
m 

 
 

22
69

 
Bả

n T
hó

n 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 C

an
g 8

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

7 k
m 

 
 

22
70

 
Bả

n T
run

g C
hín

h 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
7 k

m 
 

 
22

71
 

Bả
n H

uổ
i T

ao
 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 PT

DT
BT

 TH
&T

HC
S M

ườ
ng

 Lè
o 1

0 k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

8 k
m 

Tr
un

g t
âm

 G
DT

X 
Số

p C
ộp

 62
 km

 
 

22
72

 
Bả

n H
uổ

i T
ao

 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 C

an
g 1

0k
m 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

8 k
m 

 
 

22
73

 
Bả

n N
à B

on
 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 C
an

g 7
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
8 k

m 
 

 
22

74
 

Bả
n N

à B
on

 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

8 k
m 

 
 

22
75

 
Bả

n P
ho

 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

8 k
m 

 
 

22
76

 
Bả

n T
re 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 C
an

g 8
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
8 k

m 
 

 
22

77
 

Bả
n T

run
g C

hâ
u 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
8 k

m 
 

 

80 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 60/Ngày 20-09-2025



22
78

 
Bả

n L
úa

 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

9 k
m 

 
 

22
79

 
Bả

n N
hạ

p 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 C

an
g 8

km
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 1

9 k
m 

 
 

22
80

 
Bả

n T
in 

Tá
t 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 C
an

g 8
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 1
9 k

m 
 

 
22

81
 

Bả
n H

on
g  

Dồ
m 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
1,5

 km
 

 
 

22
82

 
Bả

n N
à C

ầm
 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
2,5

 km
 

 
 

22
83

 
Bả

n M
ườ

ng
 H

un
g 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
2,8

 km
 

 
 

22
84

 
Bả

n Đ
ội 

6 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 2

3 k
m 

 
 

22
85

 
Bả

n H
ua

 Tá
t 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

CS
 C

hiề
ng

 C
an

g 1
2k

m 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
3 k

m 
 

 
22

86
 

Bả
n H

uổ
i Ỏ

i 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 2

3 k
m 

 
 

22
87

 
Bả

n Í
t L

ót 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

III
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
CS

 C
hiề

ng
 C

an
g 1

4.5
km

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
3 k

m 
 

 
22

88
 

Bả
n Í

t O
m 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
3 k

m 
 

 
22

89
 

Bả
n Y

ên
 Sơ

n 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

I 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
3 k

m 
 

 
22

90
 

Bả
n K

éo
 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
3,5

 km
 

 
 

22
91

 
Bả

n N
à N

ỏn
g 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
3,5

 km
 

 
 

22
92

 
Bả

n C
át 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
3,8

 km
 

 
 

22
93

 
Bả

n H
át 

So
 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K

hư
ơn

g 2
4 k

m 
 

 
22

94
 

Bả
n N

à L
ứa

 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 2

4 k
m 

 
 

22
95

 
Bả

n P
hiê

ng
 H

oi 
Xã

 M
ườ

ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 C

hiề
ng

 K
hư

ơn
g 2

4,5
 km

 
 

 
22

96
 

Bả
n H

uổ
i 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
Bả

n Đ
BK

K 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 C
hiề

ng
 K
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uổ
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g 
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K 
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g 
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ng
 H

un
g 

Bả
n Đ

BK
K 

 
 

Tr
ườ

ng
 TH

PT
 M

ườ
ng

 Lầ
m 

45
 km

 
 

 
23

25
 

Bả
n A

nh
 Tr

un
g 

Xã
 M

ườ
ng

 H
un

g 
III

 
 

 
Tr

ườ
ng

 TH
PT

 M
ườ

ng
 Lầ

m 
46

 km
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